DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT
“GIẢI THƯỞNG 26/03” LẦN 3 NĂM 2010
___________________

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	HỌC TẬP
	RÈN LUYỆN - MÔ HÌNH – GIẢI PHÁP

	1. 
	Họ tên: Nguyễn Văn Sang
- Chức vụ hiện nay: LT - CHT
- Điện thoại: 0938.432.886
	- Lớp: TP207.3

- Khoa: CNTP
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.29
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.86
	- Phân tích chất lượng chi Đoàn: Xuất sắc
- Sinh viên 3 tốt 2009.

	2. 
	Họ tên: Trần Minh Quân
- Điện thoại: 0934.444.390
	- Lớp: MT08.4

- Khoa: MTCN
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.24
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.55
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc

-Sinh viên 3 tốt 2009.

	3. 
	Họ tên: Nguyễn Thị Miền
- Điện thoại: 0168.280.5880
	- Lớp: TC207.3

- Khoa: QTTC
	- Điểm TB 2008 – 2009: 6.5
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.22
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc

	4. 
	Họ tên: Trần Đức Tài
- Điện thoại: 0167.738.8340
	- Lớp: QT07.6

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 8.6
- Điểm TB 2009 – 2010: 9.0 
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc
- Sinh viên 3 tốt 2009

	5. 
	Họ tên: Bùi Thị Thảo Nguyên
- Điện thoại: 0167.795.0498
	- Lớp: QTKD07.5

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.25
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.29
	- Phân tích chất lượng chi đoàn năm học 2008 - 2009: Xuất sắc.

- Sinh viên 3 tốt 2009.

	6. 
	Họ tên: Phan Thế Anh
- Điện thoại: 0168.857.5080
	- Lớp: CNTP07.4

- Khoa: CNTP
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.82
- Điểm TB 2009 – 2010: 6.91
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

	7. 
	Họ tên: Nguyễn Ngọc Linh
- Điện thoại: 0906.775.686
	- Lớp: QTKD08.4

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.37
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.37
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất Sắc

- Sinh viên 3 tốt 2009.

	8. 
	Họ tên: Triệu Văn Việt
- Điện thoại: 0972.667.818
	- Lớp: QT208.4

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 8.22
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.86
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

- Sinh viên 3 tốt 2009.

	9. 
	Họ tên: Ng. Thị Thanh Quý
- Điện thoại: 0984.997.070
	- Lớp: QT208.1

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 6.67
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.5
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

- Giải nhất MC 2009

	10. 
	Họ tên: Ng. Thành Được
- Điện thoại: 0979.574.061
	- Lớp: CNTP07.1

- Khoa: CNTP
	- Điểm TB 2008 – 2009: 6.56
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.00
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

	11. 
	Họ tên: Ng. T. Phương Khanh
- Điện thoại: 3.996.3155
	- Lớp: QT208.3

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.44
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.08
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

-  GK của Đoàn trường.

	12. 
	Họ tên: Lê Thị Hải Vân
- Điện thoại: 0168.839.8378
	- Lớp: QT208.2

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 5.9
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.19
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc

	13. 
	Họ tên: Ng. T. Thái Khánh
- Điện thoại: 0932.572.215
	- Lớp: TC207.1

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.44
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.67
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc

	14. 
	Họ tên: Ng.T.Thu Phương
- Điện thoại: 0909.213.645
	- Lớp: TH207.6

- Khoa: CNTT
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.2
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.82
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

- Sinh viên 3 tốt 2009.

	15. 
	Họ tên: Lê Văn Vĩnh Linh
- Điện thoại: 0935.727.787
	- Lớp: TC207.4

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 6.22
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.01
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

-BK Trung ương Đoàn.

	16. 
	Họ tên: Đỗ Thị Ngọc Anh
- Điện thoại: 0766.837.0570
	- Lớp: VT07.2

- Khoa: DDT
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.33
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.48
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

- Sinh viên 3 tốt .

	17. 
	Họ tên: Mã Hồng Đức
- Điện thoại: 0908400995
	- Lớp: VT08.2

- Khoa: DDT
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.52
- Điểm TB 2009 – 2010: 6.72
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

- Sinh viên 3 tốt .

	18. 
	Họ tên: Đoàn Thanh Nhi
- Điện thoại: 01222797735
	- Lớp: QT 208.2

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.47
- Điểm TB 2009 – 2010: 
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

- Sinh viên 3 tốt.

	19. 
	Họ tên: Trần Thị Minh Hằng
- Điện thoại: 0974402608
	- Lớp: TH 206.2

- Khoa: CNTT
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.4
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.62
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Tốt

- Sinh viên 3 tốt. 

	20. 
	Họ tên: Lê Quang Cường
- Điện thoại: 0938589279
	- Lớp: DT 207.1

- Khoa: DDT
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.21
- Điểm TB 2009 – 2010: 
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

- Sinh viên 3 tốt .

	221.
	Họ tên: Võ Thế Bửu
- Điện thoại: 01266535188
	- Lớp: QT 208.4

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 7.43
- Điểm TB 2009 – 2010: 6.8
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

- Sinh viên 3 tốt .

	22.
	 Tập thể
	- Lớp :  QT 208.4

- Khoa: QTKD
	
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: Xuất sắc.

- GK Đoàn trường. 

	23.
	Họ tên: Ngô Thị Sơn Ca

- Điện thoại: 01682130989
	- Lớp: TC207.1

- Khoa: QTKD
	- Điểm TB 2008 – 2009: 6.65
- Điểm TB 2009 – 2010: 7.88
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: xuất sắc

	224.
	Nguyễn Hà Phú Thông

- Điện thoại: 0937575205
	XD 207.2
	- Điểm trung bình học kỳ I năm học 2009 – 2010: 7.23
	- Phân tích chất lượng chi đoàn: xuất sắc
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